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I

1 Huỳnh Thị Tuyết Loan 20/11/1969 x Đại học x x Sở đánh giá

II

1 Nguyễn Thanh Sơn 03/4/1964 Đại học x x Nghỉ hưu từ 01/01/2025

2 Trần Nguyễn Nguyệt Diễm 04/10/1979 x Thạc sĩ x x Sở đánh giá

III

1 Võ Thị Nhã 09/8/1972 x Đại học x x

2 Đặng Thanh Bình 16/02/1977 Đại học x

3 Võ Ngọc Huệ 24/5/1970 x Đại học x

4 Hồ Văn Cấy 01/1/1975 Đại học x x

5 Lưu Thanh Nga 04/11/1972 x Đại học x x

6 Trần Thị Thúy Nga 01/1/1980 x Đại học x x

7 Lưu Đình Thống 19/2/1993 Đại học x x

8 Lê Phương Loan 10/4/1981 x Đại học x x

9 Trần Duy Linh 29/4/1981 Đại học x x

10 Đặng Thị Vân 26/7/1991 x Đại học x x

11 Nguyễn Hoàng Minh 14/5/1991 Đại học x x

12 Huỳnh Thị Phương Loan 19/8/1989 x Tiến sĩ x

13 Nguyễn Xuân Đức 20/7/1982 Thạc sĩ x x

14 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trâm 13/7/1991 x Đại học x

15 Phan Như Quỳnh 16/5/1991 x Đại học x x

16 Nguyễn Thị Hồng Phượng 22/8/1982 x Thạc sĩ x x
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI

Ghi chú

Số: 86 /TB THPT NCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
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17 Mai Văn Tỵ 05/10/1965 Đại học x

18 Đặng Ngọc Khương 27/8/1982 Đại học x x

19 Nguyễn Thị Bích Tuyền 15/9/1984 x Thạc sĩ x x

20 Nguyễn Thành Tâm 24/11/1982 Thạc sĩ x

21 Nguyễn Thị Lan Phượng 31/3/1990 x Đại học x Hậu sản

22 Huỳnh Ngọc Thi Nhân 18/3/1981 Thạc sĩ x x

23 Lê Thị Bích Duyên 10/1/1999 x Đại học x

24 Trần Ngọc Nga 03/04/1982 x Thạc sĩ x x

25 Lê Thị Hồng Thúy 05/5/1979 x Đại học x

26 Nguyễn Văn Đậm 25/12/1966 Đại học x x

27 Trương Thị Diễm Châu 21/8/1982 x Đại học x x

28 Huỳnh Thị Mỹ Linh 15/3/1983 x Đại học x x

29 Lê Thị Trường Thi 01/7/1983 x Đại học x x

30 Phan Thành Hiếu 27/4/1964 Đại học x

31 Hồ Trung Kiên 22/4/1984 Thạc sĩ x x

32 Phan Thị Thủy Triều 17/11/1990 x Đại học x x

33 Trần Minh Triều 05/6/1983 Đại học x

34 Ngô Hoài Phương 14/2/1985 Thạc sĩ x x

35 Trần Phú Quý 11/11/1999 Đại học x

36 Võ Nguyễn Tấn Phước 18/8/1973 Thạc sĩ x x

37 Trần Thanh Trung 14/9/1977 Đại học x

38 Trần Minh Tiến 11/3/1985 Thạc sĩ x x

39 Nguyễn Thị Thu Hằng 07/5/1985 x Thạc sĩ x x

40 Trần Quốc Kiệt 10/5/1979 Thạc sĩ x

41 Võ Thị Thu Thủy 25/01/1971 x Thạc sĩ x x

42 Dương Thị Mai 11/12/1981 x Đại học x x

43 Nguyễn Thị Ngọc Trang 09/9/1981 x Thạc sĩ x

44 Trần Thái Bình 01/1/1985 Thạc sĩ x x
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45 Trần Thị Thơm 01/1/1985 x Thạc sĩ x x

46 Võ Thị Thu Hồng 14/12/1981 x Thạc sĩ x x

47 Nguyễn Quốc Tuấn 15/01/1983 Thạc sĩ x

48 Lâm Thị Ánh Tuyết 02/10/1987 x Thạc sĩ x

49 Phạm Thị Ngọc Hạnh 01/01/1985 Thạc sĩ x

50 Nguyễn Ngọc Tuyền 24/5/1978 x Đại học x x

51 Nguyễn Ngọc Giàu 14/8/1979 x Đại học x

52 Phan Đặng Hạnh Huyền 23/12/1979 x Đại học x

53 Lộ Thị Thùy Trang 06/6/1983 x Thạc sĩ x

54 Ngô Bùi Như Phượng 18/2/1986 x Thạc sĩ x

55 Đào Thị Thùy Linh 21/7/1990 x Đại học x x

56 Hồ Thụy Thùy Dương 29/5/1992 x Thạc sĩ x

57 Lê Văn Lãm 16/6/2000 Đại học x x

58 Nguyễn Trung Khánh 15/6/1997 Đại học x

59 Nguyễn Thị Kim Ngọc 27/7/1978 x Thạc sĩ x x

60 Nguyễn Thị Yến Linh 01/4/1991 x Đại học x

61 Đỗ Quang Đồng 05/5/1982 Đại học x

62 Lê Thị Mai Phương 12/06/1993 x Đại học x Mới CT từ 1/2025

IV

1 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/12/1979 x Trung cấp x

2 Nguyễn Thị Lý 26/6/1983 x Trung cấp x Hậu sản

3 Nguyễn Thị Kim Loan 10/3/1987 x Cao đẳng x

4 Trịnh Thị Phượng Hằng 02/6/1990 x Cao đẳng x

V

1 Huỳnh Văn Cho 01/1/1966 x

2 Nguyễn Thái Thịnh 29/3/1973 x Mới HĐ 01/03/2025

3 Võ Thị Ngọc Tuyết 25/05/1981 x x

NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG (NGHỊ ĐỊNH 111/2022/NĐ-CP)

NHÂN VIÊN
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38 13 57 0 0 2

(Ghi chú: Đánh dấu x vào ô Nữ, Đảng, đánh giá xếp loại).

Tổng cộng danh sách có: 

Trong đó có: 13 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

57 Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

0 Hoàn thành nhiệm vụ; 

0 Không hoàn thành nhiệm vụ;

2 Không đánh giá xếp loại.

Hòa Thành, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TỔNG CỘNG (Cấp trưởng, Cấp phó, Giáo viên, nhân viên, 

nhân viên Nghị định 111/2022/NĐ-CP)


